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Câu 1. Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?

	Hiện tượng thụ phấn
	Hiện tượng thụ tinh

	- Là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy
	-Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử 


- Mối quan hệ: muốn có hiện tượng thụ tinh thì phải có hiện tượng thụ phấn, nhưng với điều kiện hạt phấn phải nảy mầm. Như vậy, thụ phấn là điều kiện cần thiết cho thụ tinh. Nếu không có thụ phấn thì không có thụ tinh.
Câu 2. Có mấy loại quả chính? Nêu và cho ví dụ mỗi loại? 
- Có hai loại quả chính: Quả khô  và quả thịt
- Quả khô có hai loại:

+ Quả khô nẻ: Đậu xanh

+ Quả khô không nẻ: dừa…

- Quả thịt

+ Quả mọng: Quả cà chua

+ Quả hạch: Quả xoài

Câu 3. Nêu các cách phát tán của quả và hạt. Nêu ví dụ từng loại?
- Quả hạt tự phát tán
- Quả hạt phát tán nhờ động vật

- Quả hạt phát tán nhờ gió

- Ngoài ra trong quá trình trồng trọt con người góp phần phát tán quả và hạt với số lượng lớn.
( Mỗi loại học sinh tự nêu ví dụ minh họa)
Câu 4. So sánh sự khác nhau của rêu và dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn.?
	Cây rêu
	Cây dương xỉ

	- Rễ giả, có chức năng hút nước
- Thân ngắn, nhỏ, chưa có mạch dẫn

- Lá nhỏ, mỏng chưa có mạch dẫn
	- Rễ thật, có nhiều lông hút
- Thân rễ nằm ngang, có mạch dẫn

-  Lá non có nhiều lông trắng, đầu cuộn tròn, lá già duỗi thẳng, phiến lá xẻ thuỳ, có gân chứa mạch dẫn




- Cây dương xỉ cấu tạo phức tạp hơn.

Câu 5. Có thể nhận biết cây một lá mầm và cây hai lá mầm nhờ những đặc điểm bên ngoài nào?
- Cây một lá mầm:

+ Dạng thân: Thân cỏ, thân cột

+ Dạng rễ: Chùm

+ Gân lá: Song song, cung

+ Số cánh hoa: 3, 6 cánh

- Cây hai lá mầm:

+ Dạng thân: Cỏ , gỗ, bò, leo
+ Dạng rễ: Cọc
+ Gân lá: Mạng
+ Số cánh hoa: 4,5 cánh
Câu 6. Trình bày đặc điểm chung của thực vật hạt kín? Vì sao thực vật hạt kín phát triển phong phú nhất?
a. Đặc điểm chung:

- Có rễ, thân, lá trong thân có mạch dẫn

- Có hoa, quả, hạt nằm trong quả nên được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có nhiều dạng khác nhau.

- Môi trường sống đa dạng. Đây là nhóm thực vật tiến hóa nhất.

b.Thực vật hạt kín phát triển vì:
- Lá: Có lớp cutin chống mất nước, biểu bì lá có khí khổng để trao đổi khí và thoát hơi nước 
- Thân: Hệ mạch dẫn phát triển --> vận chuyển nước, muối khoáng và các chất hữu cơ.
- Sinh sản: Thụ phấn nhờ gió, côn trùng nên không phải phụ thuộc vào nước ( khả năng thụ phấn cao hơn, có chọn lọc hơn 
- Hạt: được bảo vệ trong quả ( tránh được các tác động bất lợi của điều kiện môi trường luôn thay đổi, phát tán tốt hơn
Câu 7. Thế nào là phân loại thực vật? Kể tên các ngành thực vật mà em biết?
- Phân loại thực vật: Việc tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại gọi là phân loại thực vật.

- Các ngành thực vật đã học: Các ngành tảo, ngành rêu, ngành quyết, ngành hạt trần, ngành hạt kín

 Câu 8. Trình bày vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người?
   - Thực vật có vai trò đối với động vật: cung cấp ôxi, thức ăn, nơi ở, nơi sinh sản.

    - Thực vật có vai trò đối với con người: có công dụng nhiều mặt, ý nghĩa kinh tế của chúng rất lớn: Cho gỗ, thuốc, làm cảnh, lương thực, thực phẩm… một số cây có hại cho sức khỏe con người nếu ta sử dụng chúng không đúng cách.
Câu 9. Cần làm gì để bảo vệ sự đa dạng của thực vật Việt Nam?

- Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật.

- Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loài thực vật quí hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài.

- Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, các khu bảo tồn… để bảo vệ các loài thực vật.

- Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài thực vật quí hiếm.

- Tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng hiện có và trồng rừng.
 Câu 10. Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên?
- Có ích:

 + Phân hủy xác động thực vật thành chất mùn, muối khoáng cung cấp cho thực vật
+ Một số vi khuẩn cộng sinh với thực vật bổ sung nguồn chất đạm cho đất

+ Vi khuẩn gây hiện tượng lên men.
+ Vi khuẩn còn có vai trò trong công nghệ sinh học.
- Có hại:

+ Gây bệnh cho người và động vật
+ Gây ôi thiu thức ăn, hỏng rau quả, thịt cá khi để lâu.
